
DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng năm học 2024 - 2025 

Khóa ngày 03 tháng 6 năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 793/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Đối tượng tuyển thẳng 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh Địa chỉ thường trú Học sinh trường Huyện Đối tượng trúng tuyển 

1 LÝ VIỆT ANH Nam Dao 24/04/2009 Thôm Phiêng - TT Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Cao Bằng THPT Tĩnh Túc Nguyên Bình Đạt giải quốc gia 

2 CHUNG VĂN BẢO Nam Lô Lô 09/10/2009 Cốc Xả - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Hồng Trị 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

3 BAN VĂN CHÁI Nam Lô Lô 12/07/2009 Cốc Xả - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

4 ĐINH THỊ CHI Nữ Tày 14/11/2009 Nà Ảng - Vân Trình - Thạch An - Cao Bằng PTCS Vân Trình Thạch An Đạt giải quốc gia 

5 DƯƠNG QUỲNH CHI Nữ Lô Lô 26/02/2009 Cà Đổng - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng TH và THCS Phong Châu Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

6 CÔ VĂN CHIẾN Nam Lô Lô 06/02/2009 Nà Van - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Hồng Trị 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

7 NA VĂN DŨNG Nam Lô Lô 19/02/2009 Khuổi Khon - Kim Cúc -  Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

8 HOÀNG MINH ĐỨC Nam Tày 02/07/2009 Huyền Du - TT Thanh Nhật - Hạ Lang - Cao Bằng THCS Thanh Nhật Hạ Lang Đạt giải quốc gia 

9 TÔ VĂN GAN Nam Lô Lô 16/01/2007 Cà Đổng - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng PTCS Đức Hạnh Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

10 CHÂU THỊ HÀM Nữ Lô Lô 07/01/2009 Cà Pẻn B - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng PTCS Đức Hạnh Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

11 CHUNG THỊ MINH HẰNG Nữ Lô Lô 19/10/2009 Cốc Xả - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

12 HOÀNG ĐỨC HIỂN Nam Tày 25/07/2009 Tổ dân phố 8 - TT Trùng Khánh - Trùng Khánh - Cao Bằng THCS thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Đạt giải quốc gia 

13 CHÂU VĂN HOANH Nam Lô Lô 12/08/2009 Cà Đổng - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng PTCS Đức Hạnh Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

14 CHÂU THỊ HỘI Nữ Lô Lô 23/01/2009 Khau Trang - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Hồng Trị 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

15 PÂU THỊ LINH Nữ Lô Lô 24/06/2009 Khuổi Khon - Kim Cúc - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

16 LÝ MINH LỢI Nữ Lô Lô 23/07/2009 Khau Trang - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

17 VƯƠNG TÂM TUỆ MINH Nữ Bố Y 26/10/2009 Tổ dân phố 6 - TT Trùng Khánh - Trùng Khánh - Cao Bằng THCS thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh Dân tộc thiểu số rất ít người 

18 LANG THỊ NGUYỆT Nữ Lô Lô 01/02/2009 Nà Van - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Hồng Trị 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

19 LANG THỊ OANH Nữ Lô Lô 13/10/2009 Ngàm Lồm - Cô Ba - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

20 CHÂU THỊ PAO Nữ Lô Lô 10/10/2009 Cà Pẻn A - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS Bảo Lâm 
Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

21 TÔ VỆ QUỐC Nam Lô Lô 21/11/2009 Cốc Xả - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh Địa chỉ thường trú Học sinh trường Huyện Đối tượng trúng tuyển 

22 HOÀNG ĐÀM QUÝ Nam Nùng 10/01/2009 Nà Sloòng - Lê Lai - Thạch An - Cao Bằng 
Phổ thông  

dân tộc nội trú Thạch An 
Thạch An Đạt giải quốc gia 

23 CHÂU THỊ TÂM Nữ Lô Lô 13/08/2009 Cà Đổng - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS Bảo Lâm 
Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

24 MÀ VĂN THẤN Nam Lô Lô 25/02/2008 Cà Pẻn B - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng PTCS Đức Hạnh Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

25 CHI VĂN THÀNH Nam Lô Lô 12/05/2009 Khuổi Khon - Kim Cúc - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

26 CHUNG VĂN THẦY Nam Lô Lô 30/04/2009 Cốc Xả  - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

27 LÝ VĂN THẾ Nam Lô Lô 15/06/2009 Khau Trang - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

28 CHUNG THỊ TOÁN Nữ Lô Lô 27/06/2009 Cốc Xả - Hồng Trị - Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

29 ĐẶNG PHÚC TRẤN Nam Dao 18/04/2009 Tát Shâm - Thành Công - Nguyên Bình - Cao Bằng THCS Thành Công Nguyên Bình Đạt giải quốc gia 

30 CHI THỊ VI Nữ Lô Lô 09/03/2008 Khuổi Khon - Kim Cúc -  Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

31 CHI THỊ XUÂN Nữ Lô Lô 01/11/2009 Khau Trang - Hồng Trị -  Bảo Lạc - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc 
Bảo Lạc Dân tộc thiểu số rất ít người 

32 HOÀNG THỊ YẾN Nữ Lô Lô 10/08/2009 Cà Đổng - Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng 
Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS Bảo Lâm 
Bảo Lâm Dân tộc thiểu số rất ít người 

 
Danh sách gồm 32 học sinh./. 
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2. Đối tượng thi tuyển 
  

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh 

Địa chỉ thường trú 

(xóm - xã - huyện - tỉnh) 
Huyện 

Điểm 

Toán 

Điểm 

Ngữ 

văn 

Điểm 

Tiếng 

Anh 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Đối 

tượng 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

1 03.366 TÀO NGUYỆT THIÊN Nữ Tày 23/09/2009 
Bản Khuông - Hồng Trị - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 7.67 8.50 1.00 25.17 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

2 03.302 HOÀNG NGỌC ÁNH Nữ Tày 03/04/2009 
Bản Diềm - Khánh Xuân - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.25 8.50 6.50 1.00 24.25 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.9 

3 03.332 NÔNG THU HUYỀN Nữ Tày 07/06/2009 
Pác Riệu - Thượng Hà - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.25 9.00 6.00 1.00 24.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

4 03.313 QUAN BẾ ÁNH DƯƠNG Nữ Tày 19/03/2009 
Bản Khuông - Hồng Trị - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 8.25 6.75 1.00 24.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

5 03.362 HOÀNG THỊ SINH Nữ Mông 02/05/2009 
Phiêng Tác - Kim Cúc - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.50 8.50 6.00 1.00 24.00 Đ1 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.2 

6 03.371 CHẢO HỒNG THUY Nữ Nùng 06/02/2009 
Nà Luông - Khánh Xuân - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 7.50 7.50 7.50 1.00 23.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.1 

7 03.372 HOÀNG THU THỦY Nữ Nùng 10/12/2009 
Nà Ròa - Bảo Toàn - Bảo 

Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.25 6.75 7.50 1.00 23.50 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.6 

8 03.327 HOÀNG THỊ HỒNG Nữ 
Sán 

Chỉ 
26/06/2009 

Nà Dạn - Thượng Hà - Bảo 

Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 7.50 8.50 6.25 1.00 23.25 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.4 

9 03.363 NÔNG THỊ THÂN Nữ Tày 12/04/2009 
Cốc Pục - Khánh Xuân - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.25 8.00 5.00 1.00 22.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

10 03.383 VÀNG THỊ XOAN Nữ Mông 10/10/2009 
Tả Xáy - Xuân Trường - 

Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 6.75 5.75 8.75 1.00 22.25 Đ1 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.7 

11 24.439 NGUYỄN NGỌC BẢO KHÔI Nam Dao 26/08/2009 
Lũng Pán - Huy Giáp - Bảo 

Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 7.00 8.00 1.00 24.00 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.0 

12 03.328 ĐẶNG THỊ HUỆ Nữ Dao 26/05/2009 
Lũng Pán - Huy Giáp - Bảo 

Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 8.25 6.75 1.00 24.00 Đ2 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.9 

13 03.386 LÝ TRẦN XUYÊN Nam Dao 12/07/2009 
Pù Mô - Sơn Lộ - Bảo Lạc 

- Cao Bằng 
Bảo Lạc 6.25 7.00 6.25 1.00 20.50 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.3 

14 03.369 NGUYỄN NÔNG MINH THƯ Nữ Tày 28/01/2009 
Tổ dân phố 5 - TT Bảo Lạc 

- Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.75 8.50 8.25 1.00 26.50 Đ3 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 9.1 

15 09.031 NGUYỄN MAI ANH Nữ Nùng 29/10/2009 
Tổ dân phố 3 - TT Bảo Lạc 

- Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 8.50 8.00 1.00 25.50 Đ3 

Giải nhì thể dục thể thao; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.8 

16 03.348 NỘI THỊ THẢO NGỌC Nữ Tày 07/08/2009 
Tổ dân phố 6 - TT Bảo Lạc 

- Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 7.75 7.75 1.00 24.50 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

17 09.375 LỤC TÔ KHÁNH TÂM Nữ Nùng 14/10/2009 
Tổ dân phố 7 - TT Bảo Lạc 

- Bảo Lạc - Cao Bằng 
Bảo Lạc 8.00 8.50 6.50 1.00 24.00 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.9 
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TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh 

Địa chỉ thường trú 

(xóm - xã - huyện - tỉnh) 
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Điểm 
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ưu 

tiên 
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trúng 

tuyển 
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18 04.400 ĐÀM THỊ THÙY VY Nữ Tày 02/06/2009 
Khu 3 - TT Pác Miầu -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.25 8.75 6.00 1.00 24.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 9.1 

19 04.338 NÔNG ANH DŨNG Nam Tày 10/06/2009 
Én Ngoại - Vĩnh Phong - 

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 9.00 5.50 1.00 23.50 Đ1 

Giải ba tỉnh; Hộ cận nghèo; 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 9 

20 04.393 MẠC THU THỦY Nữ Nùng 09/10/2009 
Khu 2 - TT Pác Miầu -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.50 8.00 5.50 1.00 23.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.9 

21 04.377 TRIỆU THẢO NGUYÊN Nữ Nùng 15/01/2009 
Khu 2 - TT Pác Miầu -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.50 5.25 1.00 22.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.9 

22 04.385 NÔNG HÀ PHƯƠNG Nữ Tày 11/04/2009 
Bản Chang 1 - Yên Thổ - 

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.00 5.75 1.00 22.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

23 04.332 DƯƠNG THỊ THU ÂN Nữ Nùng 24/08/2009 
Đức Long - Thái Học -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.25 7.50 5.75 1.00 22.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.8 

24 04.392 ĐẶNG THỊ THÚY Nữ 
Sán 

Chỉ 
22/01/2009 

Nà Bó - Thái Sơn -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.25 5.25 1.00 22.50 Đ1 

Giải ba tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.6 

25 04.401 LÙ THỊ TRIỆU VY Nữ Tày 19/03/2009 
Pác Pha - Lý Bôn -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 6.00 7.50 1.00 22.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

26 04.335 SẦM QUỐC BẢO Nam Nùng 15/02/2009 
Nà Pồng - Lý Bôn -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 7.50 7.50 6.25 1.00 22.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

27 04.336 HOÀNG  VĂN CHƯƠNG Nam Nùng 15/03/2009 
Cà Pẻn B - Đức Hạnh - 

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.75 7.75 4.75 1.00 22.25 Đ1 

Giải ba tỉnh; Hộ cận nghèo; 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

28 04.380 LA THỊ NƯƠNG Nữ Nùng 18/02/2009 
Cốc Phung - Đức Hạnh - 

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 7.25 7.25 6.75 1.00 22.25 Đ1 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.5 

29 04.402 TRẦN KHÁNH VY Nữ 
Sán 

Dìu 
13/09/2009 

Nà Pồng - Mông Ân -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 9.00 4.25 1.00 22.25 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

30 04.354 LÝ MẠNH HOÀNG Nam 
Sán 

Chỉ 
30/01/2009 

Nà Bon - Mông Ân -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.25 4.50 1.00 21.75 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

31 04.362 LÝ MẠNH HUY Nam 
Sán 

Chỉ 
30/01/2009 

Nà Bon - Mông Ân -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.00 4.75 1.00 21.75 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

32 09.394 NGUYỄN NGỌC THIÊN Nam Tày 29/09/2009 
Khu 4 - TT Pác Miầu-  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 6.75 6.25 1.00 22.00 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

33 04.403 VŨ HÀ VY Nữ Kinh 09/01/2009 
Khu 2 - TT Pác Miầu -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 8.00 4.00 1.00 21.00 Đ4 

Giải khuyến khích tỉnh; Vùng 

khó khăn; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.4 

34 04.358 TRIỆU THỊ HỒNG Nữ Nùng 12/02/2009 
Phiêng Phay - TT Pác Miầu 

- Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.25 8.00 4.50 1.00 21.75 CH 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.0 

35 24.441 TRƯƠNG NGỌC LAN Nữ Nùng 17/11/2009 
Khu 2 - TT Pác Miầu -  

Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 8.00 6.75 5.75 1.00 21.50 CH 

Giải nhì tỉnh; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.0 
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36 09.282 TRIỆU NHẬT MAI Nữ Tày 02/03/2009 
Đồng Tâm -  Đồng Loan - 

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.75 8.75 8.25 1.00 26.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

37 11.184 TRẦN THỊ THU HƯỜNG Nữ Nùng 13/05/2009 
Bó Chỉa - Quang Long -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 9.25 9.00 6.25 1.00 25.50 Đ1 

Giải nhì tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 9.0 

38 11.185 ĐÀM VĂN KHẢI Nam Nùng 31/05/2009 
Pò Măn - Thị Hoa -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 9.25 7.00 7.75 1.00 25.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.2 

39 11.188 NÔNG THỊ NGỌC LAM Nữ Tày 14/03/2009 
Nà Vị - Minh Long -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.00 7.50 8.50 1.00 25.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

40 11.231 NÔNG THỊ THẢO VY Nữ Tày 06/01/2009 
Bản Nha - Cô Ngân -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.25 9.00 6.50 1.00 24.75 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.8 

41 11.207 LINH CHI THẢO NGUYÊN Nữ Tày 07/04/2009 
Nà Ến - TT Thanh Nhật - 

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 6.25 9.25 7.25 1.00 23.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

42 11.200 TRIỆU BÌNH MINH Nam Tày 07/08/2009 
Đồng Tâm - Đồng Loan -  

Hạ Lang -  Cao Bằng 
Hạ Lang 6.00 8.25 8.25 1.00 23.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

43 11.210 HOÀNG GIA NHƯ Nữ Tày 21/08/2009 
Bản Đông - Kim Loan -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.00 8.00 6.50 1.00 23.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

44 09.259 TRIỆU PHƯƠNG LINH Nữ Nùng 10/08/2009 
Bản Bắng - Thắng Lợi, - 

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 7.00 8.00 7.50 1.00 23.50 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.0 

45 11.222 LONG THỦY TIÊN Nữ Nùng 09/11/2009 
Phố Hạ Lang - TT Thanh 

Nhật - Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 7.00 8.50 6.75 1.00 23.25 CH 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.4 

46 11.180 THẨM TRIỆU HOÀNG HÔN Nữ Nùng 26/11/2009 
Bản Bắng - Thắng Lợi -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.50 7.50 6.00 1.00 23.00 CH 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.3 

47 11.194 THẨM MINH LONG Nam Tày 05/01/2009 
Bản Bắng - Thắng Lợi -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.25 8.00 5.25 1.00 22.50 CH 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.0 

48 11.186 NÔNG MẠNH KHÔI Nam Tày 30/08/2009 
Nà Quản - Minh Long -  

Hạ Lang - Cao Bằng 
Hạ Lang 8.00 5.75 7.50 1.00 22.25 CH 

Giải ba tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.4 

49 12.148 HỨA THỊ THÚY BÍCH Nữ Nùng 19/01/2009 
Chông Mạ - Cải Viên -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.75 9.25 8.50 1.00 27.50 Đ1 

Giải nhất tỉnh; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.7 

50 12.178 TRIỆU NHẬT HUY Nam Dao 21/06/2009 
Rặc Rậy - Lương Thông - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 8.25 8.75 1.00 26.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Hộ 

nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.5 

51 12.142 DƯƠNG ĐÔNG ANH Nam Nùng 02/01/2009 
Chông Mạ - Cải Viên -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.50 9.25 6.75 1.00 25.50 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Hộ 

nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.5 

52 12.157 HOÀNG THỊ DUYẾN Nữ Nùng 18/01/2009 
Thành Công  - Mã Ba -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 8.50 7.75 1.00 25.25 Đ1 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.5 

53 12.161 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG Nam Dao 04/09/2009 
Tẩn Phung - Thanh Long - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.75 8.25 6.50 1.00 24.50 Đ1 

Hộ nghèo; Giải ba thể dục thể 

thao; Dân tộc thiểu số; Điểm 
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trung bình lớp 9: 9.3 

54 12.180 BẾ THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ Tày 15/09/2009 
Nà Vạc - TT Xuân Hòa  - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 7.00 8.25 1.00 24.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

55 12.235 NÔNG THẾ VINH Nam Tày 29/09/2009 
Long Giang - Đa Thông - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 7.75 7.25 8.25 1.00 24.25 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.9 

56 12.196 LƯƠNG DUY MẠNH Nam Nùng 21/09/2009 
Cốc Sâu - Trường Hà -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.25 8.00 6.75 1.00 24.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

57 12.207 TRIỆU THỊ PHAM Nữ Dao 21/06/2009 
Rặc Rậy - Lương Thông - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 6.25 8.75 1.00 24.00 Đ1 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.0 

58 12.175 TRIỆU DUY HOÀNG Nam Dao 23/10/2009 
Thượng Hà - Thanh Long - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 7.50 7.50 7.75 1.00 23.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 7.8 

59 12.218 HỨA THỊ ANH THƯ Nữ Tày 25/11/2009 
Hòa Mục - Trường Hà -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 8.00 6.75 1.00 23.75 Đ1 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.0 

60 12.159 NỊNH THI ĐIỆP Nữ Nùng 08/05/2009 
Nhỉ Tảo  - Nội Thôn -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 7.25 7.00 1.00 23.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

61 12.217 HOÀNG MINH THU Nữ Tày 04/05/2009 
Nà Nghiềng - Sóc Hà -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.25 8.25 5.50 1.00 23.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Hộ 

nghèo; Giải nhì thể dục thể 

thao; Dân tộc thiểu số; Điểm 

trung bình lớp 9: 8.6 

62 12.150 BÀN MÙI CHÀN Nữ Dao 02/11/2009 
Đoàn Kết - Thanh Long - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 7.00 8.50 5.75 1.00 22.25 Đ2 

Giải ba tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 9.0 

63 12.171 HẦU THỊ HOA Nữ Mông 16/05/2009 
Sơn Hà - Đa Thông -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.00 6.25 6.50 1.00 21.75 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

64 12.149 BÀN TÒN CẢN Nam Dao 09/04/2009 
Đoàn  Kết - Thanh Long - 

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 7.75 8.00 4.75 1.00 21.50 Đ2 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.5 

65 12.177 NÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG Nam Nùng 29/10/2009 
Sơn Hà - Đa Thông -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 9.25 9.00 9.75 1.00 29.00 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 9.5 

66 12.200 ĐÀM ÁNH NGỌC Nữ Tày 04/12/2009 
Nà Rặc - Ngọc Đào -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 8.50 9.00 9.50 1.00 28.00 Đ3 

Giải nhất tỉnh; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.8 

67 12.185 NÔNG HIẾU KHANG Nam Nùng 09/12/2009 

Tổ Xuân Đại -  

TT Xuân Hòa -  

Hà Quảng - Cao Bằng 

Hà Quảng 9.25 8.00 9.00 1.00 27.25 Đ3 

Giải nhì thể dục thể thao; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.6 

68 12.187 HÀ NGUYỄN ĐỨC KHÔI Nam Tày 16/01/2009 
Cốc Vường - Sóc Hà -  

Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 9.00 8.25 7.75 1.00 26.00 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 7.7 

69 09.117 NÔNG QUỐC ĐẠT Nam Nùng 05/01/2009 

Tổ dân phố 4 -  

TT Thông Nông -  

Hà Quảng - Cao Bằng 

Hà Quảng 8.25 7.50 9.25 1.00 26.00 CH 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.9 

70 24.436 LƯU NGÂN THỊ HIỀN Nữ Tày 03/02/2009 
Bản Cải - Nguyễn Huệ - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.75 7.50 9.75 1.00 27.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 
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71 24.460 HOÀNG THỊ ANH THƯ Nữ Nùng 02/01/2009 
Nà Mẫn - Ngũ Lão -  

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.75 8.75 8.00 1.00 26.50 Đ1 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.9 

72 09.046 HOÀNG THỊ NGUYỆT ÁNH Nữ Tày 10/12/2009 
Héc Chang - Đại Tiến - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.00 8.25 8.50 1.00 25.75 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Giải 

nhì thể dục thể thao; Vùng 

khó khăn; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.7 

73 13.266 LÝ THỊ NGỌC DIỆP Nữ Dao 27/01/2009 
Bình Lương - Hồng Việt - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.75 8.75 7.00 1.00 25.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

74 13.272 NÔNG THÚY HƯỜNG Nữ Tày 02/05/2009 
Lũng Diểu - Trương Lương 

- Hoà An - Cao Bằng 
Hòa An 8.00 8.50 8.00 1.00 25.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

75 24.432 TRIỆU THANH HÀ Nữ Tày 15/04/2009 
Goòng Nưa - Lê Chung - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.50 8.50 7.50 1.00 25.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.8 

76 13.270 ĐÀM VIỆT HƯNG Nam Tày 16/05/2009 
Phia Tráng - Đức Long - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.00 8.00 8.00 1.00 25.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

77 13.282 DƯƠNG THỊ NHUNG Nữ Mông 22/07/2009 
Ca Rài - Đại Tiến -  

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 7.00 4.50 4.25 1.00 16.75 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 7.8 

78 13.255 VƯƠNG THỊ AN Nữ Mông 04/04/2009 
Cao Sơn - Dân Chủ -  

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 4.25 6.75 4.00 1.00 16.00 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.0 

79 13.280 HOÀNG BẢO NGỌC Nữ Tày 19/06/2009 
Phố B - TT Nước Hai -  

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 8.25 8.25 8.50 1.00 26.00 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.3 

80 09.270 LÊ DUY LONG Nam Tày 25/06/2009 
Hào Lịch - Hoàng Tung - 

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 9.50 8.25 7.00 1.00 25.75 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

81 13.259 LƯU QUỲNH ANH Nữ Tày 13/05/2009 
Phố B - TT Nước Hai -  

Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 9.25 7.50 7.50 1.00 25.25 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

82 18.297 MA BẾ GIA HUY Nam Tày 28/11/2009 
Long Hoa - Minh Tâm - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 7.75 8.75 8.75 1.00 26.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 9.0 

83 18.301 LỤC THỊ NGỌC LAN Nữ Dao 04/06/2009 
Lê Lợi - Triệu Nguyên  - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.50 9.25 6.50 1.00 25.25 Đ1 

Giải nhì tỉnh; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 9.2 

84 18.307 LỤC THỊ THÙY LINH Nữ Dao 04/06/2009 
Lê Lợi - Triệu Nguyên  - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.50 9.25 6.25 1.00 25.00 Đ1 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.0 

85 18.337 BÀN THỊ XUÂN Nữ Dao 21/02/2009 
Bản Phường - Thành Công 

- Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 7.75 8.75 7.00 1.00 24.50 Đ1 

Giải nhất tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.8 

86 18.313 LÝ BÀN NGUYỆT NGA Nữ Dao 06/09/2009 
Phúng Liáng - Phan Thanh 

- Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.00 8.75 6.50 1.00 24.25 Đ1 

Giải nhì tỉnh; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.8 

87 18.317 LỤC MINH AN NHIÊN Nữ Tày 14/12/2009 

Tổ dân phố 2 -  

TT Tĩnh Túc -  

Nguyên Bình - Cao Bằng 

Nguyên Bình 7.75 7.00 8.00 1.00 23.75 Đ1 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.1 

88 18.335 NÔNG THU UYÊN Nữ Tày 18/11/2009 

Tổ dân phố 1 -  

TT Tĩnh Túc  

- Nguyên Bình - Cao Bằng 

Nguyên Bình 8.00 9.00 5.75 1.00 23.75 Đ1 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.3 
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89 18.308 CHU THỊ LOAN Nữ Dao 19/04/2009 
Hoài Khao - Quang Thành 

- Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.25 9.00 5.25 1.00 23.50 Đ1 

Giải nhì tỉnh; Hộ nghèo; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.1 

90 18.267 CHU TRIỆU HỒNG ÁNH Nữ Dao 05/04/2009 
Sẻ Pản - Thịnh Vượng - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.00 9.00 4.50 1.00 22.50 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.4 

91 18.296 BÀN THU HƯƠNG Nữ Dao 16/03/2009 
Lũng Rảo - Vũ Minh - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 7.75 9.00 4.75 1.00 22.50 Đ2 

Giải ba tỉnh; Hộ cận nghèo; 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

92 18.306 HOÀNG GIA LINH Nữ Nùng 13/05/2009 

Tổ dân phố 1 -  

TT Nguyên Bình -  

Nguyên Bình - Cao Bằng 

Nguyên Bình 8.25 9.00 7.75 1.00 26.00 Đ3 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

93 18.329 HÀ MINH THỤC Nữ Tày 22/09/2009 
Nà Gọn - TT Nguyên Bình- 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.25 6.00 7.50 1.00 22.75 Đ3 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 7.8 

94 18.334 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ Tày 12/09/2009 
Bản Um - Tam Kim - 

Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 8.00 6.50 8.00 1.00 23.50 CH 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 7.7 

95 23.200 NÔNG THỊ NGỌC DIỆP Nữ Nùng 14/08/2009 
Thôm Đán - Hạnh Phúc - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 10.00 9.00 8.25 1.00 28.25 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Hộ 

cận nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.0 

96 22.346 ĐINH THỊ HOÀI LY Nữ Tày 15/01/2009 
Hồng Định V - Hạnh Phúc 

- Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.25 9.00 8.75 1.00 27.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Hộ 

nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.5 

97 22.339 ĐÀM THỊ BẢO LINH Nữ Nùng 22/05/2009 
Pác Cam - TT Quảng Uyên 

- Quảng Hoà - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.25 9.25 8.25 1.00 26.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 9.0 

98 22.301 HOÀNG THỊ DIỆU Nữ Nùng 24/01/2009 
Lũng Vài - Tự Do -  

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.75 9.25 7.00 1.00 26.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.9 

99 22.336 LỤC PHƯƠNG LAN Nữ Nùng 15/08/2009 
Thái Cường - Ngọc Động - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.25 8.50 8.25 1.00 26.00 Đ1 

Giải ba tỉnh; Hộ cận nghèo; 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

100 22.315 HOÀNG THỊ MAI HIÊN Nữ Nùng 16/01/2009 
Bản Chang - Tự Do - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.50 9.00 7.25 1.00 25.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

101 24.430 SẦM ÁNH DƯƠNG Nữ Tày 26/08/2009 
Tri Phương 1 - Phi Hải - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 9.25 8.25 7.25 1.00 25.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

102 09.333 PHÙNG NHƯ NGỌC Nữ Nùng 18/07/2009 

Tổ dân phố Đông Thái -  

TT Quảng Uyên -  

Quảng Hòa - Cao Bằng 

Quảng Hòa 7.75 8.75 7.50 1.00 25.00 Đ1 
Vùng khó khăn; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

103 22.337 NÔNG HỒNG LÊ Nữ Nùng 17/11/2009 
Bản Chang - Tự Do - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.25 8.75 6.75 1.00 24.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

104 22.352 VƯƠNG TIẾN MINH Nam Nùng 28/05/2009 
Tiền Long - Chí Thảo - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.50 8.00 7.25 1.00 24.75 Đ1 

Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.8 

105 22.294 NÔNG THỊ THÙY CHÂM Nữ Tày 25/04/2009 
Ngọc Quyến - Phi Hải - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.25 9.25 6.00 1.00 24.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 
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106 22.293 VƯƠNG THỊ BÉ Nữ Mông 18/10/2009 
Bản Làng - Quảng Hưng - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.00 7.75 5.75 1.00 22.50 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 7.7 

107 22.368 HỒNG THÁI QUÂN Nam Mông 18/02/2009 
Phúc Dùng - Phi Hải - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.00 6.75 5.00 1.00 20.75 Đ2 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 7.7 

108 22.290 HỒNG NGỌC ÁNH Nữ Mông 25/03/2009 
Phúc Dùng - Phi Hải - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 7.50 7.50 4.50 1.00 20.50 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 7.5 

109 29.260 ĐÀM QUANG ĐỨC Nam Tày 27/10/2009 
Kim Bảng - Cai Bộ - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 9.25 7.50 7.75 1.00 25.50 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.8 

110 22.391 HOÀNG DIỆP VÂN Nữ Nùng 18/09/2009 
Bản Quang - Quốc Toản - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 8.50 8.25 7.25 1.00 25.00 Đ3 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.5 

111 22.343 NÔNG THÙY LINH Nữ Nùng 13/05/2009 

Phố Hòa Trung -  

TT Quảng Uyên -  

Quảng Hòa - Cao Bằng 

Quảng Hòa 7.25 9.00 7.50 1.00 24.75 Đ3 
Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.3 

112 09.456 HÀ PHƯƠNG VY Nữ Nùng 13/04/2009 

Phố Đông Thái -  

TT Quảng Uyên -  

Quảng Hòa - Cao Bằng 

Quảng Hòa 8.00 8.25 7.25 1.00 24.50 CH 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

113 22.342 LÝ VI HÀ LINH Nữ Nùng 02/04/2009 
Ngọc Chung - Ngọc Động - 

Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 7.75 8.75 6.75 1.00 24.25 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

114 09.229 NÔNG TUẤN KIỆT Nam Tày 04/12/2009 
Nà Tục - Đức Xuân - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.00 8.00 9.50 1.00 26.50 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Vùng 

khó khăn; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.3 

115 23.217 HOÀNG NGUYÊN KHÔI Nam Nùng 19/11/2009 
Bản Néng -Thụy Hùng -  

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 9.25 7.50 8.50 1.00 26.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.2 

116 09.371 HOÀNG BẢO SƠN Nam Nùng 15/08/2009 

Xóm Lũng Đâư -  

Thái Cường -  

Thạch An - Cao Bằng 

Thạch An 8.25 8.50 7.50 1.00 25.25 Đ1 
Vùng khó khăn; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.1 

117 23.231 LÊ HIỀN MINH Nam Tày 01/02/2009 

Trang Khuyên -  

TT Đông Khê -  

Thạch An - Cao Bằng 

Thạch An 8.75 6.50 8.75 1.00 25.00 Đ1 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

118 23.198 TRẦN NGỌC BÁU Nam Tày 12/08/2009 
Phạc SLiến - Vân Trình - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.50 7.00 8.25 1.00 24.75 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

119 24.452 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI Nữ Nùng 14/11/2009 
Nà Vai - Kim Đồng -  

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.50 8.75 6.50 1.00 24.75 Đ1 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 9.0 

120 23.254 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Nữ Dao 22/10/2009 
Nà Lẹng - Trọng Con - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 9.25 6.00 7.50 1.00 23.75 Đ2 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

121 23.221 TRIỆU THỊ KIM LIÊN Nữ Dao 02/10/2009 
Khuổi Kẹn - Thái Cường - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.25 8.75 4.50 1.00 22.50 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 7.8 

122 23.225 TRẦN THẢO LINH Nữ Tày 13/04/2009 
Phạc SLiến - Vân Trình - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.50 9.00 6.75 1.00 25.25 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.9 

123 23.222 NÔNG THÚY LIỄU Nữ Tày 18/09/2009 
Nà Luồng - TT Đông Khê - 

Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 8.25 8.75 6.00 1.00 24.00 CH 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 
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lớp 8: 8.5; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.4 

124 29.305 NÔNG XUÂN QUYỀN Nam Tày 02/05/2009 
Đà Tiên - Lăng Hiếu - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.25 8.50 8.50 1.00 26.25 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.0 

125 09.428 NÔNG NGUYỆT TRÂN Nữ Tày 20/07/2009 
Vững Bền - Quang Hán - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.75 7.25 9.00 1.00 26.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 9.1 

126 29.294 NÔNG TRUNG NGUYÊN Nam Tày 12/03/2009 
Nà Tuy - Chí Viễn -  

Trùng Khánh -  Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.50 7.00 8.50 1.00 25.00 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

127 29.309 NÔNG NHẬT TÂN Nam Tày 28/06/2009 

Tổng Moòng -   

TT Trà Lĩnh -  

Trùng Khánh - Cao Bằng 

Trùng Khánh 8.25 7.75 8.00 1.00 25.00 Đ1 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

128 29.308 MÔNG THANH TÂM Nữ Tày 03/01/2009 
Sộc Khâm - Đức Hồng - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.00 8.25 7.25 1.00 24.50 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.5 

129 09.427 NÔNG BẢO TRÂN Nữ Tày 20/07/2009 
Vững Bền - Quang Hán - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 9.00 7.00 7.50 1.00 24.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

130 29.307 NGUYỄN HỒNG SƠN Nam Tày 04/01/2009 
Đồng Nhất - Đoài Dương - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.50 7.25 7.50 1.00 24.25 Đ1 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.3 

131 29.274 NÔNG THỊ THÚY HƯỜNG Nữ Tày 22/01/2009 
Sơn Thủy - Chí Viễn - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.25 9.00 5.75 1.00 24.00 Đ1 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 8.7 

132 29.300 TIÊU MAI NƯƠNG Nữ Nùng 20/01/2009 
Lũng Lầu - Ngọc Khê - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.00 8.50 6.50 1.00 24.00 Đ1 

Hộ cận nghèo; Dân tộc thiểu 

số; Điểm trung bình lớp 9: 8.9 

133 24.446 HOÀNG HẢI NAM Nam Tày 12/09/2009 
Bản Luông - Cao Thăng - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.25 8.50 5.75 1.00 23.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.1 

134 29.317 ĐÀO ANH THƯ Nữ Tày 08/03/2009 
Pác Chang - Khâm Thành - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 9.00 7.50 6.00 1.00 23.50 Đ1 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.4 

135 29.331 ĐÀM THỊ ƯƠNG Nữ Tày 05/01/2009 
Pác Gọn - Đình Phong- 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.00 8.50 6.00 1.00 23.50 Đ1 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.7 

136 29.298 LÒ YẾN NHI Nữ Thái 10/11/2009 

Tổ dân phố 1 -  

TT Trùng Khánh -  

Trùng Khánh - Cao Bằng 

Trùng Khánh 8.00 7.25 4.25 1.00 20.50 Đ2 
Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 7.2 

137 29.311 LƯƠNG MINH THẮNG Nam Mông 15/05/2009 
Lạc Hiển - Quang Vinh - 

Trùng Khánh  - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.00 6.50 3.75 1.00 19.25 Đ2 

Hộ nghèo; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.2 

138 29.263 LẦU CHÍ HÂN Nữ Mông 29/01/2009 
Pú Dô - Quang Hán -  

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 5.25 7.00 5.00 1.00 18.25 Đ2 

Giải ba tỉnh; Hộ cận nghèo; 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.5 

139 29.284 NGUYỄN BẢO LONG Nam Nùng 12/09/2009 
Tổ dân phố 3 - TT Trà Lĩnh 

- Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 7.00 8.25 8.25 1.00 24.50 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.3 

140 29.286 HOÀNG THẢO LY Nữ Tày 20/02/2009 

Tổ dân phố 8 -  

TT Trùng Khánh -  

Trùng Khánh - Cao Bằng 

Trùng Khánh 8.75 7.25 7.50 1.00 24.50 Đ3 
Giải ba tỉnh; Dân tộc thiểu số; 

Điểm trung bình lớp 9: 8.7 



11 

 

Danh sách học sinh trúng tuyển Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng năm học 2024 - 2025                                                              

 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh 

Địa chỉ thường trú 

(xóm - xã - huyện - tỉnh) 
Huyện 

Điểm 

Toán 

Điểm 

Ngữ 

văn 

Điểm 

Tiếng 

Anh 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Đối 

tượng 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

141 29.271 ĐÀM MAI HƯƠNG Nữ Nùng 08/12/2009 
Mán Đâư - Xuân Nội - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.25 8.00 7.00 1.00 24.25 Đ3 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.7 

142 29.287 TRIỆU THỊ LY Nữ Nùng 13/02/2009 
Lũng Phiắc - Đàm Thủy - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 8.00 8.25 6.50 1.00 23.75 CH 

Dân tộc thiểu số; Điểm trung 

bình lớp 9: 8.6 

143 29.251 HOÀNG THỊ HUYỀN DIỆU Nữ Nùng 11/03/2009 
Bo Lành - Cao Thăng - 

Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 7.75 8.00 6.50 1.00 23.25 CH 

Giải khuyến khích tỉnh; Dân 

tộc thiểu số; Điểm trung bình 

lớp 9: 7.4 
 
Danh sách gồm 143 học sinh./. 
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